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1 16021477 Nguyễn Văn Khánh K16HDHCQ 0 843.000 843.000 843.000
2 17020691 Dương Minh Đức K17HDHCQ 843.000 1.405.000 2.248.000 2.248.000 chưa đóng môn KNM theo QĐ điều chỉnh số 1423 năm 2019

3 19020794 Trần Quốc Cường K19HDHCQ K64CHKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
4 19020802 Trịnh Văn Dũng K19HDHCQ K64CHKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
5 19020809 Đào Đình Hải K19HDHCQ K64CHKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
6 19020825 Trần Danh Hùng K19HDHCQ K64CHKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
7 19020831 Nguyễn Xuân Khang K19HDHCQ K64CHKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
8 19020838 Lê Hoàng Long K19HDHCQ K64CHKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
9 19020843 Trần Công Minh K19HDHCQ K64CHKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000

10 19020852 Lường Thị Quyên K19HDHCQ K64CHKT -482.600 674.400 191.800 191.800
11 19020854 Nguyễn Văn Sơn K19HDHCQ K64CHKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
12 19020860 Nguyễn Đình Thưởng K19HDHCQ K64CHKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
13 19020873 Đỗ Văn Vĩnh K19HDHCQ K64CHKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
14 19020030 Nguyễn Đinh Tùng Anh K19HDHCQ K64CHKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
15 19021542 Vũ Đình Ân K19HDHCQ K64CNNN 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
16 19021551 Nguyễn Đức Hải K19HDHCQ K64CNNN 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
17 19021570 Quách Văn Sơn K19HDHCQ K64CNNN 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
18 19020207 Phạm Tuấn Anh K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
19 19020217 Đàm Đức ánh K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
20 19020220 Nhâm Đức Bách K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
21 19020228 Vũ Minh Chiến K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
22 19020246 Ngô Quang Đạt K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
23 19020250 Nguyễn Thành Đô K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
24 19020256 Nguyễn Đình Minh Đức K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
25 19020259 Lê Văn Đức K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
26 19020267 Chu Đình Duy K19HDHCQ K64CNTT -314.000 674.400 360.400 360.400
27 19020268 Trần Phương Duy K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
28 19020271 Phạm Hoàng Giang K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
29 19020293 Nguyễn Thị Ngọc Hoa K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
30 19020313 Trần Văn Hùng K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
31 19020334 Phạm Quang Khánh K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
32 19020336 Phan Đăng Khoa K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
33 19020342 Đào Danh kiến K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
34 19020346 Lê Mạnh Linh K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
35 19020354 Nguyễn Tân Long K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
36 19020357 Trần Quốc Lực K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
37 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
38 19020363 Nguyễn Duy Mạnh K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
39 19020392 Vũ Văn Phong K19HDHCQ K64CNTT 843.000 2.248.000 3.091.000 3.091.000
40 19020394 Phạm Tiến Phúc K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
41 19020400 Nguyễn Khánh Quân K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
42 19020410 Vũ Ngọc Quyền K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
43 19020412 Vũ Xuân Quyết K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
44 19020419 Nguyễn Đắc Sơn K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
45 19020444 Trần Phương Thảo K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
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46 19020453 Đỗ Văn Thức K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
47 19020460 Chu Văn Toàn K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
48 19020468 Nguyễn Việt Trung K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
49 19020479 Dương Đức Tùng K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
50 19020485 Nguyễn Quang Vinh K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
51 19020487 Nguyễn Duy Vũ K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
52 19020488 Đinh Quang Vũ K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
53 19020124 Nguyễn Quý Đôn K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
54 19020087 Nguyễn Quốc Trung K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
55 19020055 Cao Hoàng Tùng K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
56 19020062 Phạm Huy Hoàng K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
57 19020005 Hoàng Gia Anh Đức K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
58 19020022 Cao Phan Thái K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
59 19020164 Triệu Minh Đức K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
60 19020174 Lê Văn Sơn K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
61 19020175 Nguyễn Văn Quân K19HDHCQ K64CNTT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
62 19021148 Nguyễn Đình bá K19HDHCQ K64HKVT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
63 19021149 Vương Đức Chiến K19HDHCQ K64HKVT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
64 19021152 Nguyễn Trọng Đạt K19HDHCQ K64HKVT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
65 19021154 Nguyễn Tiến Dũng K19HDHCQ K64HKVT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
66 19021156 Lê Tùng Dương K19HDHCQ K64HKVT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
67 19021159 Vũ Minh Hiếu K19HDHCQ K64HKVT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
68 19021185 Nguyễn Đức Thắng K19HDHCQ K64HKVT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
69 19021188 Nguyễn TrungThành K19HDHCQ K64HKVT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
70 19020090 Nguyễn Lê Huy K19HDHCQ K64HKVT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
71 19020880 Trịnh Đình Đức Anh K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
72 19020885 Mai Văn Bộ K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
73 19020887 Nguyễn Văn Chinh K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
74 19020889 Trương Quốc Đạt K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
75 19020893 Phạm Tuấn Đạt K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
76 19020894 Phan Quốc Đạt K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
77 19020895 Hà Văn Đông K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
78 19020899 Vũ Minh Đức K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
79 19020901 Phan Xuân Đức K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
80 19020902 Văn Ngọc Đức K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
81 19020905 Nguyễn Mạnh Dũng K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
82 19020914 Phạm Hoàng Hà K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
83 19020922 Đào Mạnh Hoàng K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
84 19020924 Trần Huy Hoàng K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
85 19020926 Bùi Đình Học K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
86 19020929 Nguyễn Thái Hưng K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
87 19020940 Vũ TrungKiên K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
88 19020944 Trương Thành Long K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
89 19020947 Hoàng Viết Lưu K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
90 19020948 Hà Văn Mạnh K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
91 19020949 Vũ Đức Mạnh K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
92 19020952 Đào Uyên Minh K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
93 19020955 Mai Văn Minh K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
94 19020960 Đặng Phương Nam K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
95 19020961 Ngọ Hải Nam K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
96 19020964 Đoàn Dương Phúc K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
97 19020968 Hà Duy Quân K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000



TT Mã SV Họ và tên mkhoa Lớp Nợ các 
kỳ trước

Phải thu kỳ 
này

Tổng phải 
thu Đã thu Còn phải 

thu Ghi chú

98 19020973 Trịnh Công Sơn K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
99 19020978 Đinh Hồng Thái K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000

100 19020982 Tạ Huy Thiên K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
101 19020989 Vũ Xuân Trường K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
102 19020993 Nguyễn Thanh Tùng K19HDHCQ K64KTXD 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
103 19021582 Vũ Mạnh Cường K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
104 19021583 Lê Văn Cường K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
105 19021585 Đoàn Hải Đăng K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
106 19021589 Nguyễn Tiến Dũng K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
107 19021591 Ngô Chí Được K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
108 19021601 Nguyễn Duy Hùng K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
109 19021621 Chu Mạnh Tân K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
110 19021622 Đặng Ngọc Thạch K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
111 19021626 Trần Văn Thịnh K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
112 19021627 Vũ Trung Thông K19HDHCQ K64KTĐK-TĐH 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
113 19020491 Nguyễn Hữu An K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
114 19020493 Nguyễn Hoàng Anh K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
115 19020494 Trần Nam Anh K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
116 19020496 Lưu Việt Anh K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
117 19020501 Nguyễn Đình Bách K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
118 19020504 Vũ Minh Chiến K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
119 19020527 Phạm Anh Đức K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
120 19020528 Nguyễn Văn Đức K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
121 19020533 Vũ Hoàng Dương K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
122 19020547 Nguyễn Văn Hiệu K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
123 19020549 Đinh Khắc Hoàn K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
124 19020559 Đặng Nguyễn Huy K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
125 19020561 Nguyễn Văn Khá K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
126 19020562 Nguyễn Văn Khải K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
127 19020566 Trịnh Nguyên Lân K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
128 19020569 Đỗ Văn Linh K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
129 19020571 Nguyễn Viết Long K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
130 19020578 Nguyễn Tiến Mạnh K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
131 19020582 Hoàng Hải Nam K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
132 19020590 Mai Hồng Nhật K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
133 19020611 Nguyễn Hoài Sơn K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
134 19020615 Lê Sỹ Trường Sơn K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
135 19020617 Nguyễn Minh Tân K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
136 19020622 Trần Quyết Thắng K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
137 19020632 Nguyễn Thiêm K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
138 19020638 Nguyễn Thị Thùy Trang K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
139 19020646 Bạch Văn Trung K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
140 19020652 Nguyễn Phúc Tuệ K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
141 19020657 Phạm Đức Việt K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
142 19020089 Nguyễn Minh Tiến K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
143 19020029 Nguyễn Đình Nhật Tân K19HDHCQ K64MT-RB 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
144 19020663 Nguyễn Đức Tuấn Anh K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
145 19020669 Nguyễn Duy Anh K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
146 19020699 Trần Xuân Hoàng K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
147 19020700 Vũ Huy Hoàng K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
148 19020710 Nguyễn Vũ Huy K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
149 19020711 Bùi Quốc Huy K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
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150 19020712 Bùi Đức Huy K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
151 19020713 Trần Xuân Lâm K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
152 19020716 Nguyễn Văn Linh K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
153 19020727 Nguyễn Văn Minh K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
154 19020729 Bùi Văn Mười K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
155 19020765 Cao Xuân Thình K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
156 19020777 Mai Đình Trung K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000
157 19021638 Phạm Hoàng Quân K19HDHCQ K64VLKT 0 2.248.000 2.248.000 2.248.000

Tổng 889.400 347.540.800 348.430.200 0 348.430.200


